
ĐƠN VỊ MẦM NON HOA ANH ĐÀO 

LỚP MẦM 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 

TÔI LÀ AI? 

Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023 

Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Trang – Phan Thị Yến 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cá nhân. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bản thân (MT 66) 

Thể 

Dục 

Sáng 

 Thể dục buổi sáng: Bé khoẻ, bé ngoan(MT 1) 

Chơi, 

HĐ 

Ngoài 

Trời 

Chơi, HĐ ngoài trời(MT 61, MT 68) 

Học 

*PTNT: 

Xếp tương 

ứng 1- 1 

(MT 31) 

*PTTC: 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

(MT 3) 

*PTNN: 

Truyện “Mỗi 

người một 

việc” 

(MT 54) 

*PTTC - KNXH 

Bé biết được đặc 

điểm, sở thích của 

mình 

(MT 66) 

*PTTM: 

Tô màu đồ chơi 

của bé  

(MT 76) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Ở Các 

Góc 

- Góc phân vai- Góc xây dựng - Góc học tập - Góc thiên nhiên – Góc âm 

nhạc 

- Góc phân vai: Mẹ con 

- Góc xây dựng: Xây phòng học của bé. 

- Góc học tập: Trẻ dán hình cơ thể bé 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. 

  - Góc âm nhạc: Cho trẻ hát những bài hát chủ đề bản thân (MT 68, MT 72) 

Ăn, 

ngủ, 

vệ 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

(MT 11, MT 14) 



sinh 

cá 

nhân 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo 

Ý 

Thích 

- Vo, xoắn, xoắn, vặn, búng ngón tay, ve, véo, vuốt. 

- Nhún nhảy theo giai điệu bài hát "Kìa giờ ăn đến rồi" 

- Ghép đôi (MT 48, MT 68) 

Trả 

Trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, ra về.Nhắc trẻ chào cô, chào bạ(MT 66) 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

CƠ THỂ CỦA TÔI. 

Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cá nhân. 

- Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC 

(MT 38) 

Thể 

Dục 

Sáng 

Thể dục buổi sáng: Bé khoẻ, bé ngoan(MT 1 

Chơi, 

HĐ 

Ngoài 

Trời 

Chơi, HĐ ngoài trời(MT 61, MT 68) 



Học 

*PTNT 

Khám phá 

đôi bàn tay 

(MT19) 

 *PTTC 

Lăn bóng cùng 

cô 

(MT 4) 

*PTTM 

 “Xòe bàn 

tay, đếm 

ngón tay” 

(MT 71)  

*PTNN 

Thơ “Bé ơi” 

(MT 44) 

*PTNT 

Nhận biết hình vuông, 

hình chữ nhật 

(MT33) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Ở Các 

Góc 

*Góc phân vai- Góc xây dựng - Góc học tập - Góc thiên nhiên- Góc âm nhạc 

*Góc phân vai: Mẹ con 

*Góc xây dựng: Xây phòng học của bé 

*Góc học tập: Trẻ dán hình cơ thể bé 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. 

*Góc âm nhạc: Cho trẻ hát những bài hát chủ đề bản thân(MT 61, MT 68) 

Ăn, 

ngủ, vệ 

sinh cá 

nhân 

 - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Động viên trẻ ăn hết suấ(MT 11,14) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

- Vo, xoắn, xoắn, vặn, búng ngón tay, ve, véo, vuốt. 

- Nhún nhảy theo giai điệu bài hát "Kìa giờ ăn đến rồi" 

- Ghép đôi(MT 44, MT 34) 

Trả 

Trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, ra về.(MT 66) 

  

 

 



  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ 

Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cá nhân. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bản thân 

Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC 

(MT 38) 

Thể 

Dục 

Sáng 

Thể dục buổi sáng: Bé khoẻ, bé ngoan(MT 1)  

Chơi, 

HĐ 

Ngoài 

Trời 

Chơi, HĐ ngoài trời(MT 61, MT 68) 

Học 

*PTNT 

Trò chuyện 

về ngày của 

mẹ 

(MT 38) 

  

*PTTC 

Ném xa bằng 

một tay 

(MT 4) 

  

*PTTM 

Tạo hình mái 

tóc cho mẹ 

 

(MT 76)  

*PTNN 

Truyện: Tay 

trái, tay phải 

(MT 54) 

  

*PTTC - KNXH 

Những người chăm 

sóc bé  

(MT 66) 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các 

Góc 

Góc phân vai - Góc xây dựng - Góc học tập - Góc thiên nhiên- Góc âm nhạc 

*Góc phân vai: Mẹ con 

*Góc xây dựng: Xây phòng học của bé 

*Góc học tập: Trẻ dán hình cơ thể bé 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. 

*Góc âm nhạc: Cho trẻ hát những bài hát chủ đề bản thân(MT 61, MT 68) 

Ăn, 

ngủ, vệ 

sinh cá 

nhân 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Động viên trẻ ăn hết suất(MT 9,14) 



Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

- Vo, xoắn, xoắn, vặn, búng ngón tay, ve, véo, vuốt. 

- Nhún nhảy theo giai điệu bài hát "Kìa giờ ăn đến rồi" 

- Ghép đôi(MT 68) 

Trả 

Trẻ 

- Cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ ra về. 

- Cô nhắc nhở trẻ chào cô, bạn trước khi ra về.(MT 66) 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 

TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, 

Chơi 

- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cá nhân. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bản thân 

 - Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC 

(MT 38) 

Thể Dục 

Sáng 
 Thể dục buổi sáng: Bé khoẻ, bé ngoan(MT 1) 

Chơi, HĐ 

Ngoài Trời 
Chơi, HĐ ngoài trời(MT 61, MT 68) 

Học 

*PTNT: 

Bé cần gì lớn 

lên và khỏe 

mạnh 

(MT 19) 

 

  

*PTTC: 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 (MT 3)  

*PTTM: 

Mời bạn ăn 

(MT 72) 

 

 

 

 

   

* PTNN: 

Thơ: Xoè tay  

(MT 44) 

 

 

  

*PTNT 

“So sánh Dài hơn 

– ngắn hơn” 

(MT 32) 

 

 

  



Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

*Góc phân vai - Góc xây dựng - Góc học tập - Góc thiên nhiên- Góc âm 

nhạc 

*Góc phân vai: Mẹ con 

*Góc xây dựng: Xây phòng học của bé 

*Góc học tập: Trẻ dán hình cơ thể bé 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. 

*Góc âm nhạc: Cho trẻ hát những bài hát chủ đề bản thân 

 (MT 61, MT 68) 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Động viên trẻ ăn hết suất (MT 9,14) 

Chơi, Hoạt 

Động Theo 

Ý Thích 

- Vo, xoắn, xoắn, vặn, búng ngón tay, ve, véo, vuốt. 

- Nhún nhảy theo giai điệu bài hát "Kìa giờ ăn đến rồi" 

- Ghép đôi(MT 68) 

Trả Trẻ 

- Cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ ra về. 

- Cô nhắc nhở trẻ chào cô, bạn trước khi ra về.(MT 66) 

DUYỆT CHUYÊN MÔN 


